
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Lớp
STT 
No.

Gender
M/ F

Họ và tên
 Full Name

Ngày 
sinh
Date

Tháng 
sinh
Month

Năm 
sinh
Year

DOB
Số CMND
ID Number

Username
Địa chỉ email/
Email Address

Số điện thoại/
Tel. Number

Môn 1
Exam 

1

Phiên 
bản/
Versio
n

Ngôn 
ngữ/
Lang
uage

Ngày thi/
Test date

Ca thi Phòng thi

10A1 1 F TRẦN PHẤN ÂM 2 3 2007 02-Mar-07 079307001738 079307001738
tranphanam86.hcm
@gmail.com

0947513610 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 2 M TRẦN NGÔ GIA BẢO 27 12 2007 27-Dec-07 049207007937 049207007937
giabao27122007@g
mai.com

0938147216 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 3 M VÕ TRUNG BÌNH 2 10 2007 02-Oct-07 079207030739 079207030739
binhvo2102007@g
mail.com

0939397540 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 4 M
NGUYỄN MẠNH 
CƯỜNG

29 5 2007 29-May-07 079207031628 079207031628
dinonoobgaming29
@gmail.com

0777408795 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 5 M
PHẠM NGUYỄN CÔNG 
DANH

3 12 2007 03-Dec-07 079207049579 079207049579
congdanhpham0312
@gmail.com

0789149016 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 6 F
NGUYỄN HOÀNG KIM 
DUYÊN 

23 11 2007 23-Nov-07 079307031849 079307031849
kimduyen231107@g
mail.com

0397174350 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 7 F
NGUYỄN NGỌC MỸ 
DUYÊN

24 10 2007 24-Oct-07 Thẻ HS + GKS duyen241007
duyen132467@gmai
l.com

0395133942 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM1

10A1 8 F
NGUYỄN HOÀNG 
PHƯƠNG ĐAN

4 3 2007 04-Mar-07 079307034836 079307034836
phuongdan7007@g
mail.com

0902448474 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 9 M TRẦN PHƯƠNG ĐĂNG 18 12 2007 18-Dec-07 079207021706 079207021706
phuongdangntb@gm
ail.com

0368903222 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 10 F
ĐÀO NGUYỄN NGỌC 
HÀ 

15 12 2007 15-Dec-07 079307025976 079307025976
ngocha151207@gm
ail.com

0931145982 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 11 M TRẦN ĐỨC HUY 25 9 2007 25-Sep-07 079207040845 079207040845
zamakaixhuy@gmail
.com

0826166954 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 12 M LÊ VÕ GIA HUY 6 6 2007 06-Jun-07 079207037108 079207037108
levogiahuy17@gmai
l.com

0932531359 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 13 M TRẦN QUANG HUY 27 11 2007 27-Nov-07 079207029223 079207029223
huymaster27@gmail
.com

0903339434 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

Địa điểm thi: Trường THPT NGUYỄN TRÃI

DANH SÁCH THÍ SINH THI TIN HỌC QUỐC TẾ MOS (WORD 2016)
KHÓA THI NGÀY 2/6/2023

1/31



Lớp
STT 
No.

Gender
M/ F

Họ và tên
 Full Name

Ngày 
sinh
Date

Tháng 
sinh
Month

Năm 
sinh
Year

DOB
Số CMND
ID Number

Username
Địa chỉ email/
Email Address

Số điện thoại/
Tel. Number

Môn 1
Exam 

1

Phiên 
bản/
Versio
n

Ngôn 
ngữ/
Lang
uage

Ngày thi/
Test date

Ca thi Phòng thi

10A1 14 M TRẦN TUẤN HƯNG 30 12 2007 30-Dec-07 079207021859 079207021859
12trantuanhung95@
gmail.com

0933056492 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 15 M PHẠM THANH KHANG 2 6 2007 02-Jun-07 079207039082 079207039082
phamtkhang007@g
mail.com

0938541950 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 16 F LÝ KIM KHÁNH 1 7 2007 01-Jul-07 082307010647 082307010647
kimkhanhkc@gmail.
com

0589693670 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 17 M TRẦN ANH KHOA 25 2 2005 25-Feb-05 079205000526 079205000526
tranahkoa2502@gm
ail.com

0768479404 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 18 M
NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG 
KHOA

28 9 2007 28-Sep-07 079207033971 079207033971
ngduc.dangkhoa280
907@gmail.com

0905808826 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 19 M
NGUYỄN HUỲNH ANH 
KIỆT

12 10 2007 12-Oct-07 079207046377 079207046377
anhkietn321@gmail.
com

0796209150 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 20 M
NGUYỄN HOÀNG BẢO 
KỲ

20 4 2007 20-Apr-07 Thẻ HS + GKS ky200407
eir923901@gmail.co
m

0846444387 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 21 M
PHẠM TRẦN PHƯỚC 
LỘC

21 10 2007 21-Oct-07 082207017832 082207017832
loclolang436@gmail
.com

0399873074 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 22 M TRẦN THANH MINH 11 12 2007 11-Dec-07 079207047136 079207047136
minhtanya@gamil.c
om

0931413782 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM1

10A1 23 M LÂM PHƯỚC NGHĨA 1 2 2007 01-Feb-07 086207000202 086207000202
nghialam1926@gma
il.com

0908868731 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM1

10A1 24 F
NGUYỄN TRẦN 
PHƯƠNG NGỌC 

20 6 2007 20-Jun-07 079307019213 079307019213
nguyentranphuongng
oc2006@gmail.com

0387528915 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 25 M NGUYỄN HỮU NHÂN 8 4 2007 08-Apr-07 079207031325 079207031325
huunhantbh@gmail.
com

0388770461 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 26 F LÝ THỊ KHÁNH NHI 14 5 2007 14-May-07 079307010032 079307010032
lythikhanhnhi1405
@gmail.com

0788612820 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM1

10A1 27 M
PHẠM TRẦN KHÁNH 
QUÂN

18 10 2007 18-Oct-07 Thẻ HS + GKS quan181007
khanhquan.sg@gmai
l.com

0918253389 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM1

10A1 28 F
CHÍ LÊ PHƯƠNG 
QUYÊN

23 12 2007 23-Dec-07 079307003761 079307003761
phuonglenhan75@g
mail.com

0903998159 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1
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10A1 29 M NGÔ ĐỖ QUỐC THẮNG 28 2 2007 28-Feb-07 079207000311 079207000311
pro438572@gmail.c
om

0839271938 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 30 M ĐẠI PHƯỚC THỊNH 15 5 2007 15-May-07 079207017219 079207017219
phuocthinhdai8@gm
ail.com

0978259743 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 31 F LONG NGỌC THÚY 14 2 2006 14-Feb-06 079306027945 079306027945
beinkuro14@gmail.c
om

0706390441 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 32 F
NGUYỄN CAO MINH 
THƯ

26 2 2007 26-Feb-07 079307031867 079307031867
banban26022007@g
mail.com

0349192709 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 33 F LA HỒNG TRÂM 14 12 2007 14-Dec-07 Thẻ HS + GKS tram141207
lahongtram1412200
7@gmail.com

0703368584 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 34 M TRẦN ANH TÚ 14 2 2007 14-Feb-07 079207030038 079207030038
trantu14022007@g
mail.com

0867820393 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 35 M ĐÀM QUANG TÚ 20 5 2007 20-May-07 079207025049 079207025049
damquangtu205@g
mail.com

0925815261 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 36 F ĐINH THÁI VÂN 9 6 2006 09-Jun-06 079306039482 079306039482
Dinhthaivan090620
06@gmail.com

0896465449 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM1

10A1 37 F
TRẦN NGỌC PHƯƠNG 
VY

23 12 2007 23-Dec-07 Thẻ HS + GKS vy231207
tnphuongvy2@gmail
.com

0792314839 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM1

10A1 38 F LÊ NGUYỄN NHƯ Ý 9 4 2007 09-Apr-07 092307000543 092307000543
lenguyennhuy20072
468@gmail.com

0907605133 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM2

10A1 39 F TRIỆU GIA HÂN 11 1 2007 11-Jan-07 079307024462 079307024462
trieugiahan255@gm
ail.com

0768164700 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM2

10A10 40 M LÊ NGUYỄN BẢO ANH 5 11 2007 05-Nov-07 001207035930 001207035930
baoanhpiano07@gm
ail.com

0348334807 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 41 F NGUYỄN TUYẾT ANH 28 11 2007 28-Nov-07 079307003871 079307003871
tuyetanh28112007@
gmail.com

0909424760 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM2

10A10 42 F CÁI THỊ VÂN ANH 10 1 2007 10-Jan-07 Thẻ HS + GKS anh100107c
vanhhcute1001@gm
ail.com

0799952068 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 43 F
DƯƠNG NGỌC BẢO 
CHÂU

20 2 2007 20-Feb-07 079307021098 079307021098
baochau20207@gma
il.com

0896475238 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM2
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10A10 44 F BÙI NGỌC HÂN DI 2 4 2007 02-Apr-07 079307006041 079307006041
handi.42007@gmail.
com

0933203285 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 45 M
NGUYỄN TRẦN TẤN 
DŨNG

30 11 2007 30-Nov-07 077207009674 077207009674
1976sinh@gmal.co
m

0902351385 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 46 M PHẠM LÊ DUY 22 6 07 22-Jun-07 079207034775 079207034775
phamleduy226@gm
ail.com

0374333048 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 47 M VÕ PHÁT ĐẠI 26 7 2007 26-Jul-07 079207015909 079207015909
phatdaiv@gmail.co
m

0703249001 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 48 M NGUYỄN QUỐC ĐẠT 1 9 2007 01-Sep-07 Thẻ HS + GKS dat010907
nguyenquocdat2007
2007@gmail.com

0903125210 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 49 M TRẦN HẢI ĐĂNG 17 11 2007 17-Nov-07 079207034040 079207034040
haitrandang1453@g
mail.com

0964427649 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 50 F
CAO PHAN XUÂN 
GIANG

3 7 2007 03-Jul-07 Thẻ HS + GKS giang030707
xuangiang030707@
gmail.com

0357576801 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 51 F PHAN THỊ NGỌC GIÀU 12 11 2007 12-Nov-07 079307033146 079307033146
ngocgiau121107@g
mail.com

0393785226 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 52 F
MAI NGUYỄN HOÀNG 
KIM HIẾU 

30 6 2007 30-Jun-07 Thẻ HS + GKS hieu300607
kimhieumainguyenh
oang@gmail.com

0389157646 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 53 M
NGUYỄN HOÀNG LÊ 
HUY

9 11 2007 09-Nov-07 082207001859 082207001859
nguyenhoanglehuy0
4062020@gmail.co
m

0789639487 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 54 M
BÙI HỮU NGUYỄN 
HƯNG 

30 10 2007 30-Oct-07 079207009625 079207009625
nguyenhung102007
@gmail.com

0772914174 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 55 M
NGUYỄN QUỐC 
KHÁNH

1 4 2007 01-Apr-07 079207006038 079207006038
qkhanh01042007@g
mail.com

0909182417 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 56 F TRẦN QUÁCH GIA KIM 19 3 2007 19-Mar-07 079307031952 079307031952
koikim89@gmail.co
m

0392107915 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM2

10A10 57 F TĂNG LÂM NHẬT LAM 20 10 2007 20-Oct-07 079307004093 079307004093
tanglamnhatlam@g
mail.com

0522478629 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 58 F
NGUYỄN HOÀNG 
HƯƠNG LY

24 9 2007 24-Sep-07 001307027803 001307027803
lyh808645@gmail.c
om

0394652574 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM2

4/31



Lớp
STT 
No.

Gender
M/ F

Họ và tên
 Full Name

Ngày 
sinh
Date

Tháng 
sinh
Month

Năm 
sinh
Year

DOB
Số CMND
ID Number

Username
Địa chỉ email/
Email Address

Số điện thoại/
Tel. Number

Môn 1
Exam 

1

Phiên 
bản/
Versio
n

Ngôn 
ngữ/
Lang
uage

Ngày thi/
Test date

Ca thi Phòng thi

10A10 59 M
NGUYỄN BÍNH 
HOÀNG NAM

10 11 2007 10-Nov-07 079207014545 079207014545
namdeptrai2507@g
mail.com

0899428876 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 60 F
ĐẶNG HOÀNG NGỌC 
YẾN NHI

1 8 2007 01-Aug-07 079307005885 079307005885
dnhi010807@gmail.
com

076 7178837 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM2

10A10 61 F
NGUYỄN THỊ TUYẾT 
NHUNG

12 9 2007 12-Sep-07 079307045541 079307045541
sle460555@gmail.co
m

0762902402 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 62 F TRẦN THANH NHƯ 29 10 2007 29-Oct-07 079307008434 079307008434
huongminhthiphan
@gmail.com

0793507590 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM2

10A10 63 M PHẠM THUẬN PHÚC 12 8 2007 12-Aug-07 079207019650 079207019650
phamthuanphuc1234
56@gmail.com

0908229974 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 64 M ĐỖ HẢI NAM PHƯƠNG 25 12 2007 25-Dec-07 079207040231 079207040231
namphuong12507@
gmail.com

0944094173 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 65 M
HUỲNH THANH 
QUANG 

1 1 2007 01-Jan-07 079207001212 079207001212
thanhquan010107@
gmail.com

0902966184 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 66 M LÊ QUỐC TẤN TÀI 15 4 2007 15-Apr-07 078207013818 078207013818
lequoctantai15.04.20
07@gmail.com

0762588316 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 67 M
MAI NGUYỄN THOẠI 
TÂN

21 8 2007 21-Aug-07 082207001210 082207001210
maithoaitan2005@g
mail.com

0936126377 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 68 F
NGUYỄN HOÀNG 
THANH

24 8 2007 24-Aug-07 079307031248 079307031248
thanhhoang2482007
@gmail.com

0909248974 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 69 M PHẠM CHÍ THÀNH 27 11 2007 27-Nov-07 079207022451 079207022451
thichbaothanh2007
@gmail.com

0909421418 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 70 F
VÕ LÊ PHƯƠNG HỒNG 
THUYỀN

7 3 2007 07-Mar-07 Thẻ HS + GKS
thuyenvo732007@g
mail.com

0796225250 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM2

10A10 71 F ĐÀM HẢO THY 7 9 2007 07-Sep-07 079307019692 079307019692
haohong137@gmail.
com

0896899219 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 72 F NGUYỄN CẨM TIÊN 1 9 2007 01-Sep-07 079307031976 079307031976
kristi192007@gmail.
com

0528821815 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 73 F HỒ BẢO TRÂN 26 12 2007 26-Dec-07 079307011568 079307011568
hobaotran07vn@gm
ail.com

0933974522 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2
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10A10 74 M
NGUYỄN QUỐC 
TRUNG

15 4 2007 15-Apr-07 079207051221 079207051221
trungnguyenquoc15
04@gmail.com

0813218126 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 75 F HUỲNH NGỌC TUYẾT 24 12 2007 24-Dec-07 079307034807 079307034807
ngoctuyethuynh2412
07@gmail.com

0766757527 W 2016 TV 02-Jun 7:30 PM2

10A10 76 M PHẠM DUY TƯỜNG 30 11 2007 30-Nov-07 079207030760 079207030760
duytuong758@gmail
.com

0942457103 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM2

10A10 77 F
NGUYỄN HOÀNG 
PHƯƠNG UYÊN 

4 8 2007 04-Aug-07 Thẻ HS + GKS uyen040807
nguyenhoangphuong
uyen16@gmail.com

0938170754 W 2016 TA 02-Jun 7:30 PM2

10A10 78 M VÕ HOÀNG VINH 1 12 2007 01-Dec-07 Thẻ HS + GKS vinh011207
vinhdanchoi0112@g
mail.com

0773963012 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM1

10A10 79 F
TRƯƠNG XUÂN THẢO 
VY 

7 4 2007 07-Apr-07 Thẻ HS + GKS vy070407
truongxuanthaovy@
gmail.com

0909980238 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM1

10A10 80 F
TRƯƠNG THỊ THÚY 
VY 

19 9 2007 19-Sep-07 093307000691 093307000691
anhvukute1984@gm
ail.com

0909257248 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A10 81 F VÕ ĐÀO MAI XUÂN 1 12 2007 01-Dec-07 Thẻ HS + GKS xuan011207
heodau0909@gmail.
com

0869104044 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A10 82 F NGUYỄN ĐỖ NHƯ Ý 30 12 2007 30-Dec-07 079307029920 079307029920
nguyendonhuy0773
@gmail.com

0773123012 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM1

10A10 83 F LÊ TRẦN BẢO YẾN 14 2 2007 14-Feb-07 Thẻ HS + GKS yen140207
baoyen140207@gm
ail.com

0707147582 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 84 F
NGUYỄN NGỌC KIỀU 
AN 

4 12 2007 04-Dec-07 079307035870 079307035870
nguyenngockieuan0
412@gmail.com

0354072634 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 85 F BÙI THÚY ANH 27 6 2007 27-Jun-07 079307014409 079307014409
thuyanhdangiu2762
7@gmail.com

0586719512 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 86 M
NGUYỄN LÊ TRUNG 
ÂN

28 3 2007 28-Mar-07 079207026404 079207026404
nguyenletrungan280
307@gmail.com

0798050676 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM1

10A11 87 F
NGUYỄN THỤY DIỄM 
HẰNG

23 7 2007 23-Jul-07 079307023864 079307023864
nguyenthidiemhang2
307@gmail.com

0904538323 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 88 F
ĐINH TRẦN NGỌC 
HÂN

1 7 2007 01-Jul-07 079307013538 079307013538
dinhtranngochan172
007@gmail.com

0384617103 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1
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10A11 89 M LÊ VŨ TẤN HOÀNG 4 1 2007 04-Jan-07 079207043941 079207043941
levutanhoang0401@
gmail.com

0938265361 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 90 M
TRƯƠNG PHÚC 
KHANG

2 12 2007 02-Dec-07 079207018189 079207018189
truongphuckhang21
3@gmail.com

0774930854 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 91 F
NGUYỄN NGỌC GIA 
KHÁNH

20 12 2007 20-Dec-07 034307011033 034307011033
vyvykl145@gmail.c
om

0385674708 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 92 M BÙI ĐĂNG KHOA 20 7 2007 20-Jul-07 030207001376 030207001376
khoabui2072007@g
mail.com

0914872302 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 93 M VŨ TRUNG KIÊN 22 7 2007 22-Jul-07 037027002572 037027002572
kienv4968@gmail.c
om

0359086307 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 94 F BÙI NGỌC THIÊN KIM 28 8 2007 28-Aug-07 079307039443 079307039443
thienkimbui007@g
mail.com

0768037098 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 95 F
NGUYỄN PHƯƠNG 
LINH 

18 9 2007 18-Sep-07 079307032118 079307032118
loveanime1809@gm
ail.com

0896441657 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 96 F LÊ NGỌC KIM NGÂN 21 9 2007 21-Sep-07 079307008707 079307008707
kimphuongngan201
9@gmail.com

0765254276 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 97 F
NGUYỄN  PHAN BẢO 
NGỌC

9 5 2007 09-May-07 079307025997 079307025997
ngocnguyenphanbao
0705@gmail.com

0702599239 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 99 F LÔI HUỲNH YẾN NHI 20 10 2007 20-Oct-07 087307001401 087307001401
loihuynhyennhi2010
@gmail.com

0961405397 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 100 F TRẦN THỊ YẾN NHI 18 8 2007 18-Aug-07 079307010585 079307010585
yennhi628292@gma
il.com

0705740117 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 101 M TRẦM VINH PHONG 2 6 2007 02-Jun-07 079207027747 079207027747
tramvinhphong2007
@gmail.com

0909581398 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 102 M HOÀNG ĐỨC TÀI 19 12 2007 19-Dec-07 079207032401 079207032401
ductaihoang39@gm
ail.com

0929194918 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 103 M NGUYỄN THÀNH TÀI 5 11 2007 05-Nov-07 051207015309 051207015309
nguyenthanhtai.9a3.
hqv@gmail.com

0938703490 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 104 F
PHẠM NGỌC MINH 
TÂM

16 9 2007 16-Sep-07 079307007069 079307007069
phamngocminhtam1
609@gmail.com

0925136986 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1
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10A11 105 F
NGUYỄN THỊ THANH 
TÂM 

20 12 2007 20-Dec-07 079307017447 079307017447
thithanhtamnguyen5
2@gmail.com

0908930746 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 106 F
NGUYỄN NGỌC 
THANH THẢO

27 11 2007 27-Nov-07 079307039691 079307039691
nguyenngocthanhtha
o27112007@gmail.c
om

0898893475 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 107 F
PHẠM LIÊU THUẬN 
THẢO

26 6 2007 26-Jun-07 079307040355 079307040355
thaothao260607@e
mail.com

0902222928 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 108 M LÊ HƯNG THỊNH 12 1 2007 12-Jan-07 080207001312 080207001312
lehungthinh2007120
1@gmail.com

0972336791 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 109 M
LÊ TRẦN THIỆN 
THỊNH

28 10 2007 28-Oct-07 079207048500 079207048500
thienthinh28@gmail.
com

0583018948 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 110 F CAO HỒNG BẢO THOA 1 4 2007 01-Apr-07 079307042028 079307042028
baothoa898@gmail.
com

0907531767 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 111 M
NGUYỄN THANH 
THUẬN 

2 11 2006 02-Nov-06 079206038022 079206038022
thuan2000iq@gmail.
com

0898116026 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 112 F NGUYỄN MAI THY 19 8 2007 19-Aug-07 079307010392 079307010392
nguyenthy.2016@g
mail.com

0935577388 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 113 F
DƯƠNG THỊ THUÝ 
TRÂM

28 10 2007 28-Oct-07 079307011382 079307011382
tramduongthithuy28
10@gmail.com

0763987325 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 114 F PHAN TÚ TRÂM 30 5 2007 30-May-07 079307018817 079307018817
tutramchiminchimin
@gmail.com

0795032500 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM1

10A11 115 F
LẠI NGỌC HUYỀN 
TRÂN

9 11 2007 09-Nov-07 068307000563 068307000563
xuongmocminhchau
@gmail.com

0902493598 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A11 116 F
HUỲNH NGỌC QUẾ 
TRÂN

23 7 2007 23-Jul-07 079307017725 079307017725
quetran24072007@g
mail.com

0792930098 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A11 117 F
PHẠM NGỌC PHƯƠNG 
TRINH

6 10 2007 06-Oct-07 079307022374 079307022374
phamngocphuongtri
nh2007@gmail.com

0919339773 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A11 118 M TRẦN HOÀNG VIỆT 2 1 2007 02-Jan-07 079207000963 079207000963
hoangviet272007@g
mail.com

0901757625 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A11 119 F NGUYỄN ÁI VY 25 12 2007 25-Dec-07 079307018467 079307018467
aizy227015@gmail.
com

0703854296 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2
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10A11 120 F
LÂM NGỌC TƯỜNG 
VY 

17 11 2007 17-Nov-07 079307018751 079307018751
lamngoctuongvy155
7@gmail.com

0707561557 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A11 121 F HOÀNG KIM YẾN 4 6 2007 04-Jun-07 079307034577 079307034577
Yenhoangxinhdepp0
406@gmail.com

0908260862 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 122 M
NGUYỄN TRẦN NAM 
ANH

5 7 2007 05-Jul-07 079207041405 079207041405
hoatuongchiencohuy
enthoai@gmail.com

0394739712 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 123 M
NGUYỄN HOÀNG GIA 
BẢO

6 2 2007 06-Feb-07 079207048926 079207048926
nguyenhoanggiabao
0606@gmail.com

0938485375 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 124 M HUỲNH THIÊN BẢO 10 9 2007 10-Sep-07 079207034695 079207034695
Justia2.0000@gmail.
com

0787784451 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 125 F
DƯƠNG UYÊN THIÊN 
BÌNH

4 8 2007 04-Aug-07 060307006640 060307006640
Thienbinh5180@gm
ail.com

0586980244 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 126 F
LƯU NGUYỄN HOÀNG 
CHÂU 

9 5 2006 09-May-06 079306037543 079306037543
chauheo95@gmail.c
om

0902713658 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 127 F TRANG KỲ DOANH 8 8 2007 08-Aug-07 079307003231 079307003231
trangkydoanh08080
7@gmail.com

0366220500 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 128 F
NGUYỄN TRẦN 
HƯƠNG GIANG

29 8 2007 29-Aug-07 079307008016 079307008016
hgiang298@gmail.c
om

0763849186 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 129 F
NGUYỄN HOÀNG GIA 
HÂN

24 11 2007 24-Nov-07 079307016988 079307016988
nguyenhghan2411@
gmail.com

0368241107 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 130 M NGUYỄN NGỌC HIỂN 29 7 2007 29-Jul-07 079207023161 079207023161
ngochien2868@gma
il.com

0932151352 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 131 M HÀ LỄ KHANG 20 12 2006 20-Dec-06 079206046996 079206046996
halekhang2012@gm
ail.com

0909159371 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 132 M TRẦN TUẤN KHANH 12 7 2007 12-Jul-07 079207025563 079207025563
tuankhanhpc14@gm
ail.com

0934048393 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 133 M ĐOÀN GIA KHÁNH 2 2 2007 02-Feb-07 031207007591 031207007591
tiktokyeu84@gmail.
com

0969542663 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 134 F LÊ THỊ NGỌC LAN 17 10 2007 17-Oct-07 Thẻ HS + GKS lan171007
ngoclan1710007@g
mail.com

0348758017 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2
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10A12 135 F VĂN KIM LINH 4 2 2007 04-Feb-07 079307013302 079307013302
vankimlinh0402@g
mail.com

0786986366 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 136 M VŨ TẤN LỘC 2 12 2007 02-Dec-07 079207009880 079207009880
tanloc2007ht@gmail
.com

0933877949 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 137 M
NGUYỄN ANDERS 
MARC

17 10 2006 17-Oct-06 Thẻ HS + GKS marc171006
marcnguyen720@g
mail.com

090 9782376 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 138 F
NGUYỄN TRẦN HỮU 
NGÂN

27 6 2007 27-Jun-07 079307037652 079307037652
huungan62d@gmail.
com

0888560607 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 139 F LÊ THỊ KIM NGÂN 16 2 2007 16-Feb-07 079307000993 079307000993
nguyenthihaa201076
@gmail.com

0772090384 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 140 F
ĐOÀN NGỌC THANH 
NGÂN 

17 12 2007 17-Dec-07 079307042882 079307042882
doanngocthanhngna
n1712@gmail.com

0789612129 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 141 F
PHẠM NGỌC PHƯƠNG 
NGHI

9 8 2007 09-Aug-07 079307025186 079307025186
phuongnghi98007@
gmail.com

0865695036 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 142 F NGUYỄN BẢO NGỌC 1 12 2007 01-Dec-07 079307040454 079307040454
nbngoc11207@gmai
l.com

0909803147 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 143 F
NGUYỄN THỊ BÍCH 
NGỌC 

27 10 2006 27-Oct-06 079306043604 079306043604
bngocxinhxeo2710
@gmail.com

0362061055 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 144 M
NGUYỄN THANH 
NHÂN

8 12 2007 08-Dec-07 058207002498 058207002498
peternguyen9876@g
mail.com

0912081207 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 145 F VÕ ĐOÀN BẢO NHƯ 28 2 2007 28-Feb-07 075307000558 075307000558
vodoanbaonhua6@g
mail.com

0867271798 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 146 M LÊ HOÀNG PHÚC 21 7 2007 21-Jul-07 079207028841 079207028841
lephuc3681@gmail.
con

077 5912931 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 147 F
CAO HUỲNH HOÀI 
PHƯƠNG

22 9 2007 22-Sep-07 Thẻ HS + GKS phuong220907
hoaiphuong2007@g
mail.com

0938830821 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 148 F
NGUYỄN HUYỀN ANH 
PHƯƠNG

18 5 2007 18-May-07 054307001936 054307001936
nguyenanhphuong18
052007@gmail.com

0982564797 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 149 F ĐOÀN NHƯ QUỲNH 8 11 2007 08-Nov-07 079307028643 079307028643
nquino92@gmail.co
m

0775605724 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2
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10A12 150 M PHẠM MINH QUÂN 12 11 2007 12-Nov-07 079207040486 079207040486
quanphamaogiac123
@gmail.com

0867872610 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 151 M NGUYỄN TẤN TÀI 5 7 2007 05-Jul-07 079207036232 079207036232
tantai050707@gmail
.com

0707442358 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 152 M PHẠM QUANG SÁNG 14 9 2007 14-Sep-07 079207024008 079207024008
phamquangsang254
6@gmail.com

0563057664 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 153 M PHẠM TẤN TÀI 25 8 2007 25-Aug-07 079207043961 079207043961
taip0034@gmail.co
m

0382055396 W 2016 TA 02-Jun 9:00 PM2

10A12 154 F
HUỲNH NGUYỄN ĐAN 
THANH

10 4 2007 10-Apr-07 079307029455 079307029455
huynhnguyendantha
nh9a5@gmail.com

0774908583 W 2016 TV 02-Jun 9:00 PM2

10A12 155 M
NGUYỄN HOÀNG 
NHẬT TÂN

16 12 2007 16-Dec-07 079207038535 079207038535
nhattan2929@gmail.
com

0903974172 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A12 156 M
ĐẶNG HOÀNG HIẾU 
THIỆN

28 2 2007 28-Feb-07 079207000979 079207000979
thienvipg1357@gma
il.com

0772194179 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A12 157 F
HUỲNH NGỌC BẢO 
THY

2 10 2007 02-Oct-07 079307033063 079307033063
huynhnocbaothy021
02007@gmail.com

0777767276 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A12 158 F LÊ PHƯƠNG TRINH 26 1 2007 26-Jan-07 079307021452 079307021452
trinhlephuong26010
7@gmail.com

0787904458 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A12 159 M PHAN THANH TÚ 26 4 2007 26-Apr-07 Thẻ HS + GKS tu260407
phanvanmong01017
9@gmail.com

0903027970 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A12 160 F
ĐẶNG NGỌC KIM 
TUYỀN

18 3 2007 18-Mar-07 079307001754 079307001754
kimtuyendangngoc
@gmail.com

0528616403 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A12 161 M NGUYỄN ĐỨC TUẤN 15 8 2007 15-Aug-07 079207009337 079207009337
nguyenductuan9a6
@gmail.com

0938991867 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A13 162 F NGUYỄN KHÁNH AN 27 7 2007 27-Jul-07 Thẻ HS + GKS an270707a
khanhan270722@g
mail.com

0902373078 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 163 F TRƯƠNG THỊ MAI ANH 11 1 2005 11-Jan-05 079305000056 079305000056
xuand6130@gmail.c
om

0937409122 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 164 F
GIAN PHẠM MINH 
ANH 

24 7 2007 24-Jul-07 Thẻ HS + GKS anh240707b
phamminhanh24072
007@gmail.com

0908894529 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1
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10A13 165 M
TRƯƠNG HOÀNG 
QUANG ANH

22 4 2007 22-Apr-07 037207003118 037207003118
truonghoangquangan
h@gmail.com

0569079185 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A13 166 F VÕ NGỌC VÂN ANH 7 4 2007 07-Apr-07 079307022572 079307022572
vananh179td@gmail
.com

0769559032 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 167 M TRẦN LÊ THIÊN BẢO 3 5 2007 03-May-07 079207021733 079207021733
tranlethienbao03050
7@gmail.com

0707706017 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 168 M NGUYỄN HÒA BÌNH 7 5 2007 07-May-07 079207049332 079207049332
ngbinh2k7@gmail.c
om

0938470137 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A13 169 M TRẦN LÊ TIẾN DŨNG 19 11 2007 19-Nov-07 079207048846 079207048846
dugtran07@gmail.co
m

0777194058 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 170 M
NGUYỄN VÕ THÀNH 
ĐẠT

9 8 2007 09-Aug-07 079207016329 079207016329
nvtd09081@gmail.c
om

0868783787 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 171 M
DƯƠNG TRẦN QUANG 
ĐÔNG

29 9 2007 29-Sep-07 079207018065 079207018065
duongtranquangdon
g2007@gmail.com

0785078113 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A13 172 M NGUYỄN HỒNG ĐỨC 11 1 2006 11-Jan-06 079206018697 079206018697
hongduc19101@gm
ail.com

0901853975 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 173 F
NATASHA 
ALEXANDRA FIGIEL

6 8 2006 06-Aug-06 089306000132 089306000132
hoangyen06081410
@gmail.com

0857732079 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 174 F PHAN BẢO HÂN 30 8 2007 30-Aug-07 079307026513 079307026513
phanbaohan3008@g
mail.com

0523188318 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A13 175 F LÊ NGUYỄN GIA HÂN 3 1 2007 03-Jan-07 079307000312 079307000312
lenguyengiahan0301
2007@gmail.com

0901925043 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 176 F PHẠM THỊ THU HIỀN 24 12 2007 24-Dec-07 036307001414 036307001414
thuhienn2412@gmai
l.com

0906208416 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 177 M PHẠM QUỐC HỮU 16 8 2007 16-Aug-07 089207002171 089207002171
phamquochuu1608
@gmail.com

0386345631 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 178 M
NGUYỄN VƯƠNG 
KHANG

23 9 2007 23-Sep-07 079207029476 079207029476
katpatirekavonak79
@gmail.com

0988357961 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A13 179 M NGUYỄN ĐĂNG KHOA 20 4 2007 20-Apr-07 079207032578 079207032578
dangkhoanguyen042
007@gmail.com

0937083466 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1
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10A13 180 M LÊ NGUYÊN KHOA 10 8 2007 10-Aug-07 Thẻ HS + GKS khoa100807
ibuibuki078@gmail.
com

0879654955 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 181 M TRẦN VŨ KHÁNH LÂM 24 6 2007 24-Jun-07 Thẻ HS + GKS lam240607
lamtran24062007@
gmail.com

0909635056 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 182 M NGUYỄN PHẠM LONG 1 9 2007 01-Sep-07 079207048590 079207048590
nguyenlong0109200
7@gmail.com

0762434977 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 183 M CAO THẮNG LỢI 1 6 2007 01-Jun-07 Thẻ HS + GKS loi010607
caooloii56@gmail.c
om

0936934360 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 184 F NGUYỄN NGỌC MY 4 1 2006 04-Jan-06 084306000509 084306000509
nguyenngocmy3941
5@gmail.com

0792696272 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A13 185 F MAI THANH THẢO MY 19 5 2007 19-May-07 079307003519 079307003519
maithanhthaomy190
52007@gmail.com

0879571609 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 186 F TRẦN LÊ NGUYÊN 4 4 2007 04-Apr-07 079307019270 079307019270
lenguyentran@gmail
.com

0909158205 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 187 F
NGUYỄN THỤY 
TUYẾT NHI

29 9 9 29-Sep-09 079307041796 079307041796
zuhatakamaria@gma
il.com

0795294313 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 188 F
NGUYỄN THỊ QUỲNH 
NHƯ

21 3 2007 21-Mar-07 079307034267 079307034267
nhulala213@gmail.c
om

0368143110 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 189 M VÕ HOÀNG PHÚC 19 1 2007 19-Jan-07 Thẻ HS + GKS phuc190107
kevinhoangphuc123
@gmail.com

0907418348 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A13 190 F ĐIÊU THUÝ QUỲNH 23 9 2007 23-Sep-07 082307013686 082307013686
dieuthuyquynh9a2@
gmail.com

0362362660 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM1

10A13 191 M NGUYỄN QUỐC THỊNH 28 2 2007 28-Feb-07 079207049604 079207049604
memevanhoa@gmail
.com

0792863535 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM1

10A13 192 M CAO NGỌC THÔNG 29 4 2007 29-Apr-07 Thẻ HS + GKS thong290407
caongocthong2904
@gmail.com

0938637670 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A13 193 F
NGUYỄN NGỌC MINH 
THƯ

19 12 2007 19-Dec-07 079307026070 079307026070
nguyenngocminhthu
283@gmail.com

0907658315 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A13 194 F
NGUYỄN BÁ THUỶ 
TIÊN

18 11 2007 18-Nov-07 079307032638 079307032638
nguyenbathuytien29
@gmail.com

0903539380 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2
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10A13 195 F
PHẠM NGỌC PHƯƠNG 
TRANG

9 10 2007 09-Oct-07 079307029668 079307029668
ptrangiumyg@gmail.
com

0966640034 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A13 196 F
TRẦN HOÀNG BẢO 
TRÂN

8 2 2007 08-Feb-07 079307021489 079307021489
tranhoangbaotran08
02@gmail.com

0938836296 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A13 197 M UÔNG ĐÌNH TRÍ 3 11 2006 03-Nov-06 079206043476 079206043476
uongdtri1782@gmai
l.com

0702482142 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A13 198 F BÙI THỊ THANH TRÚC 12 11 2007 12-Nov-07 079307041992 079307041992
buithithanhtruc9a2
@gmail.com

0921817325 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A13 199 M
NGUYỄN HOÀI VĨNH 
TƯỜNG

1 7 2007 01-Jul-07 Thẻ HS + GKS tuong010707
nguyenhoaivinhtuon
g@gmail.com

0586463091 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM2

10A13 200 F
LÊ NGUYỄN THIÊN 
TRÚC 

26 10 2007 26-Oct-07 030307005803 030307005803
thientruc261007@g
mail.com

0964479049 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A13 201 F ĐỖ MINH UYÊN VY 11 2 2007 11-Feb-07 079307035285 079307035285
dmuvy07@gmail.co
m

0903944581 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM2

10A13 202 F LỮ NGỌC YẾN VY 4 11 2007 04-Nov-07 075307001995 075307001995
yenv3181@gmail.co
m

0932903769 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM2

10A13 203 M NGÔ PHÚC XUYÊN 12 5 2006 12-May-06 Thẻ HS + GKS xuyen120506
ickyYasuo1@gmail.
com

0706838323 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A13 204 M HUỲNH HỮU TÚ 30 11 2007 30-Nov-07 079207046648 079207046648
Vngame1220s@gma
il.com

0898872801 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 205 M ĐOÀN MINH DUY ANH 24 11 2007 24-Nov-07 Thẻ HS + GKS anh241107
duyanh020305@gm
ail.com

0372882411 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 206 F TÔ NGỌC MỸ ANH 31 1 2007 31-Jan-07 079307001757 079307001757
diito8898@gmail.co
m

0934467011 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 207 F ĐỒNG LÊ HỒNG ÂN 16 11 2007 16-Nov-07 Thẻ HS + GKS an161107
taikhoanmienphihao
1@gmail.com

0565708439 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 208 M DƯƠNG QUỐC BẢO 28 3 2007 28-Mar-07 079207001314 079207001314
quocbaoduong283@
gmail.com

0933480781 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 209 M ĐỖ ĐẠI DƯƠNG 29 3 2007 29-Mar-07 079207038543 079207038543 ponchi@gmail.com 0762366250 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2
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10A2 210 M LÊ HẢI DƯƠNG 20 1 2007 20-Jan-07 079207000888 079207000888
lehaiduong201@gm
ail.com

0765068556 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 211 F CAO PHƯƠNG ĐAN 15 10 2007 15-Oct-07 079307040413 079307040413
caophuongdan1@g
mail.com

0328362930 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 212 F VÕ NGỌC GIA HÂN 12 10 2007 12-Oct-07 079307012994 079307012994
vnghan1210@gmail.
com

0909348645 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 213 F CHÂU MỸ HÂN 14 1 2007 14-Jan-07 079307022589 079307022589
cmhan141207@gma
il.com

0352798743 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 214 M NGUYỄN HÒA HIỆP 16 1 2006 16-Jan-06 079206038787 079206038787
lamviboga145@gma
il.com

0931261775 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 215 M
BÙI ĐÀO QUỐC 
HOÀNG

18 7 2007 18-Jul-07 079207010864 079207010864
quochoang180707@
gmail.com

0937820049 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 216 M TRẦN QUỐC HUY 6 3 2007 06-Mar-07 079207000338 079207000338
huy0909635976@g
mail.com

0898789358 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 217 M LÊ VŨ QUỐC HUY 4 4 2007 04-Apr-07 079207009904 079207009904
1997huyle@gmail.c
om

0903327026 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM2

10A2 218 M
LÊ NGUYỄN MINH 
KHÔI

26 8 2007 26-Aug-07 079207004299 079207004299
minhkhoilenguyen60
@gmail.com

0778324400 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 219 M ĐẶNG HOÀNG LONG 11 9 2007 11-Sep-07 Thẻ HS + GKS long110907
hoanglok119@gmail
.com

0783581127 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 220 M ĐÀM THÁI LONG 24 3 2007 24-Mar-07 Thẻ HS + GKS long240307a
thailong2007195@g
mail.com

0814433755 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 221 M
NGUYỄN LƯU HOÀNG 
LUÂN

17 5 2007 17-May-07 079207037317 079207037317
nguyenluuhoangluan
@gmail.com

0335102320 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 222 F
CAO NGỌC XUÂN 
NGHI

3 12 2007 03-Dec-07 079307014276 079307014276
chanhnemoinguoi@i
cloud.com

0703147612 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 223 M LƯU THIÊN NGUYÊN 17 12 2007 17-Dec-07 Thẻ HS + GKS nguyen171207
luuthiennguyen2007
@gmail.com

0812247455 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 224 M TRỊNH TRÍ NHÂN 17 12 2006 17-Dec-06 089206004472 089206004472
trinhtrinhan2006@g
mail.com

0827548790 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2
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10A2 225 M HUỲNH MINH PHÁT 12 8 2007 12-Aug-07 079207044652 079207044652
minhphatdaisu1@g
mail.com

0938330690 W 2016 TA 02-Jun 10:30 PM2

10A2 226 M DƯƠNG HOÀNG PHÚC 2 3 2007 02-Mar-07 079207047283 079207047283
duonghoangphuc07
@gmail.com

0585853463 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 227 F VĂN YẾN PHƯƠNG 23 1 2007 23-Jan-07 Thẻ HS + GKS phuong230107
yenphuong23017@g
mail.com

0329234464 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 228 F
NGUYỄN NGỌC NHƯ 
QUỲNH 

10 4 2007 10-Apr-07 079307014915 079307014915
nguyenngocnhuquyn
h9a5@gmail.com

0938617960 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 229 F LÊ NGỌC THẢO 14 9 2007 14-Sep-07 Thẻ HS + GKS thao140907
lengocthao1409@g
mail.com

0384803136 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 230 F ĐẶNG NGỌC THUỲ 15 11 2007 15-Nov-07 079307014109 079307014109
thuydangngoc15111
646@gmail.com

0774424164 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 231 F PHAN THỊ ANH THƯ 1 11 2007 01-Nov-07 079307025325 079307025325
fthu2701@gmail.co
m

0812494098 W 2016 TV 02-Jun 10:30 PM2

10A2 232 F
NGUYỄN NGỌC 
PHƯƠNG THÚY

10 11 2007 10-Nov-07 079307020739 079307020739
nguyenngocphuongt
huy101107@gmail.c
om

0832891891 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A2 233 F LÊ NGỌC ANH THƯ 13 11 2007 13-Nov-07 079307032077 079307032077
lethinga.cd1974@g
mail.com

0786920374 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A2 234 F
NGUYỄN NGỌC KIM 
THƯ

15 3 2007 15-Mar-07 079307001625 079307001625
thukkim15327@gma
il.com

0868717644 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A2 235 F NGUYỄN KIM THƯ 27 2 2007 27-Feb-07 079307026224 079307026224
thunguyen27027@g
mail.com

0933956125 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A2 236 F
NGUYỄN NGÔ THANH 
TRÚC

29 10 2007 29-Oct-07 079307003432 079307003432
eliclark2910@gamil.
com

0983588201 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A2 237 F
LÊ NGUYỄN THANH 
TRÚC

15 5 2007 15-May-07 079307029163 079307029163
thanhhtruc1505@g
mail.com

0936393214 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A2 238 M TRẦN NHẬT HẢI TÚ 1 12 2007 01-Dec-07 079207042608 079207042608
haitu.7048@gmail.c
om

0792217048 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A2 239 M TRẦN MINH TUẤN 26 10 2007 26-Oct-07 072207007519 072207007519
mtuan102007@gmai
l.com

0984129551 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1
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10A2 240 M TÔ VĂN TUẤN 1 5 2007 01-May-07 079207032944 079207032944
vant92669@gmail.c
om

0708730679 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A2 241 M ĐỖ HOÀNG TÙNG 31 1 2007 31-Jan-07 079207044144 079207044144
kingxiao13@gmail.c
om

0917002275 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A2 242 F NGUYỄN LÊ YẾN VY 14 6 2007 14-Jun-07 079307031028 079307031028
vyen0168@gmail.co
m

0795612508 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A2 243 F NGUYỄN LÊ THIÊN Ý 29 7 2007 29-Jul-07 079307011093 079307011093
nguyenlethieny2907
@gmail.com

0339934297 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A2 244 F NGUYỄN HOÀNG YẾN 20 5 2007 20-May-07 Thẻ HS + GKS yen200507
yenhg2100@gmail.c
om

0937072874 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A3 245 M PHẠM TRẦN DUY BẢO 30 3 2007 30-Mar-07 079207035342 079207035342
duybao30032007@g
mail.com

0702430171 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 246 M HÀ LÊ GIA BẢO 30 7 2007 30-Jul-07 079207050491 079207050491
giabaoha2007@gma
il.com

0853987301 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 247 M PHẠM GIA BẢO 13 9 2007 13-Sep-07 Thẻ HS + GKS bao130907
gbao49003@gmail.c
om

0394478084 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 248 M PHẠM GIA BẢO 13 2 2007 13-Feb-07 079207003912 079207003912
tienvubh3@gmail.co
m

0909514911 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 249 F PHẠM NGỌC DUNG 28 1 2007 28-Jan-07 079307028726 079307028726
pndung.2801@gmail
.com

0396065413 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 250 M
NGUYỄN ĐẶNG 
PHƯỚC DUY

12 5 2007 12-May-07 079207046417 079207046417
megametube1257@g
mail.com

0938174203 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 251 M VÕ MINH HIẾU 27 1 2007 27-Jan-07 079207047477 079207047477
hv28192@gmail.co
m

0783941765 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 252 M PHAN MINH HUY 14 2 2007 14-Feb-07 079207000477 079207000477
minhhuy140207@g
mail.com

0938004857 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A3 253 M
LÊ NGUYỄN ANH 
KHOA

7 2 2007 07-Feb-07 079207015654 079207015654
lenguyenanhkhoai07
02@gmail.com

0772442539 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 254 M NGUYỄN ANH KHÔI 23 4 2007 23-Apr-07 079207047785 079207047785
khoi20072304@gma
il.com

0706357504 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1
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10A3 255 F
ĐỖ NGỌC PHƯƠNG 
LOAN

12 9 2007 12-Sep-07 079307034587 079307034587
phuongloan1209200
7@gmail.com

0938008517 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 256 M TRẦN MINH LUÂN 7 11 2007 07-Nov-07 079207020437 079207020437
luantran071107@g
mail.com

0984369594 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A3 257 F
NGUYỄN THỊ THUÝ 
MAI

10 12 2007 10-Dec-07 093307000464 093307000464
tsmai0721@gmail.c
om

0702574294 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A3 258 M TRẦN CÔNG MINH 19 8 2007 19-Aug-07 079207038549 079207038549
minh48750@gmail.c
om

0938937665 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 259 M
PHẠM LÊ HOÀNG 
MINH

3 9 2007 03-Sep-07 079207020186 079207020186
phamlehoangminh20
20@gmail.com

0827866854 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 260 F NGUYỄN NGỌC NGÂN 2 11 2007 02-Nov-07 Thẻ HS + GKS ngan021107
Ngoha5492@gmail.
com

0798049132 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 261 F NGUYỄN VIỆT NGÂN 19 7 2007 19-Jul-07 079307039180 079307039180
socolanguyenvietnga
n2@gmail.com

0929676723 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A3 262 F
VŨ HOÀNG ĐÔNG 
NGHI 

8 6 2007 08-Jun-07 079307020680 079307020680
vuhoangdongnghi@
gmail.com

0908010386 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 263 M
NGUYỄN VÕ KHÔI 
NGUYÊN

2 6 2007 02-Jun-07 083207003700 083207003700
nguyenngockhoi010
11973@gmail.com

0896549337 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A3 264 M
NGUYỄN LƯU 
NGUYỄN

13 7 2007 13-Jul-07 Thẻ HS + GKS nguyen130707
nguyenluunguyen80
8@gmail.com

0765511229 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A3 265 F
PHẠM NGUYỄN HỒNG 
NHUNG

2 6 2007 02-Jun-07 083307006173 083307006173
kimchingonqua584
@gmail.com

0704011160 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A3 266 F
NGUYỄN HOÀNG TUỆ 
NHƯ

29 12 2007 29-Dec-07 079307014928 079307014928
nguyennhu5686@g
mail.com

0901561078 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 267 M TRẦN HOÀNG PHÚC 2 11 2007 02-Nov-07 079207046039 079207046039
riogodofdark@gmail
.com

0326145592 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM1

10A3 268 M
NGUYỄN LƯU THANH 
PHƯƠNG 

30 7 2007 30-Jul-07 079207041579 079207041579
nguyenluuthanhphuo
ng207@gmail.con

0362423436 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM1

10A3 269 M
TRƯƠNG DIỆP MINH 
PHÚC

9 12 2007 09-Dec-07 079207028468 079207028468
truongdiepminhphuc
2@gmail.com

0357692890 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2
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10A3 270 F
NGUYỄN ĐẶNG HỒNG 
PHƯỢNG 

14 7 2007 14-Jul-07 079307037777 079307037777
4.phuong147@gmail
.com

0946911155 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A3 271 M TRƯƠNG TUẤN TÀI 15 5 2007 15-May-07 079207024541 079207024541
truongtuantai077310
8422@gmail.com

0773108422 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A3 272 M TRẦN QUỐC TÀI 21 12 2007 21-Dec-07 079207034839 079207034839
taitranquoc52@gmai
l.com

0943644058 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A3 273 M LƯU TRUNG THÀNH 3 12 2007 03-Dec-07 079207018692 079207018692
luutrungthanh03120
7@gmail.com

0797338965 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A3 274 M PHÙNG QUANG THỊNH 22 3 2007 22-Mar-07 083207000030 083207000030
phungquangthinh22
03@gmail.com

0779730799 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A3 275 F
NGUYỄN THÁI ANH 
THƯ

6 9 2007 06-Sep-07 079307026119 079307026119
ntanhthuw692007@
gmail.com

0903696877 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A3 276 M
NGUYỄN VŨ TẤN 
VINH

11 11 2007 11-Nov-07 079207012918 079207012918
nguyenvutanvinh9a1
@gmail.com

0909611208 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A3 277 F
MAI NGUYỄN KHÁNH 
VY

29 12 2007 29-Dec-07 079307003059 079307003059
tinavocuaknj@gmail
.com

0935646823 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 278 F NGUYỄN THÚY AN 18 2 2007 18-Feb-07 082307000087 082307000087
thuyan18022007@g
mail.com

0902624287 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 279 M CHÂU TUẤN ANH 16 11 2007 16-Nov-07 079207014450 079207014450
chautuananh00@gm
ail.com

0945645317 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 280 M
NGUYỄN HOÀNG GIA 
BẢO 

2 11 2007 02-Nov-07 Thẻ HS + GKS bao021107
baog0949@gmail.co
m

0377571001 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 281 F HOÀNG MINH CHÂU 4 9 2007 04-Sep-07 079307005063 079307005063
meochaudilac@gmai
l.com

0772009207 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 282 M TRẦN KHÁNH DUY 15 7 2007 15-Jul-07 Thẻ HS + GKS duy150707
deptrailacogisai479
@gmail.com

0707649047 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 283 F LÝ PHẠM BẢO HÂN 7 11 2007 07-Nov-07 070307002567 070307002567
Lyhan9563@gmail.c
om

0353957353 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 284 F VŨ GIA HÂN 14 3 2007 14-Mar-07 Thẻ HS + GKS han140307
giahanvu143@gmail
.com

0797351893 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2
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10A4 285 F HỒ THỊ NGỌC HÂN 22 9 2007 22-Sep-07 079307028925 079307028925
hongochan7890@g
mail.com

0938086446 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 286 F TRƯƠNG NGỌC HÂN 16 2 2007 16-Feb-07 079307003985 079307003985
behienquay874@gm
ail.com

0938729605 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 287 M
NGUYỄN CHÍ MINH 
HUY

28 3 2007 28-Mar-07 079207000895 079207000895
huynguyenhb41@g
mail.com

0326763672 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 288 M LÊ QUANG HƯNG 22 1 2007 22-Jan-07 040207029294 040207029294
lquanghung2201@g
mail.com

0762900427 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 289 M NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 1 1 2007 01-Jan-07 077207000142 077207000142
duongthuy1839@gm
ail.com

0773963935 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 290 M NGÔ ANH KHOA 18 11 2007 18-Nov-07 079207030151 079207030151
khoango1811@gmai
l.com

0902432067 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 291 M NGUYỄN VIỆT KHÔI 1 6 2007 01-Jun-07 079207026495 079207026495
nguyenvietkhoi0106
@gmail.com

0782800085 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 292 F
DƯƠNG TRẦN GIA 
LINH

25 8 2007 25-Aug-07 Thẻ HS + GKS linh250807
dduonglinh258@gm
ail.com

0967733079 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 293 F
PHẠM NGUYỄN THẢO 
LINH

25 8 2007 25-Aug-07 Thẻ HS + GKS linh250807a
lan774950@gmail.c
om

0913989442 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 294 F NGÔ THUỲ LINH 14 5 2007 14-May-07 079307041063 079307041063
qmai8514@gmail.co
m

0933814954 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 295 F TRẦN THỊ TRÚC LINH 16 10 2007 16-Oct-07 079307024827 079307024827
linhtruc1205@gmail
.com

0934731455 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 296 M NGÔ HOÀNG LONG 1 9 2007 01-Sep-07 Thẻ HS + GKS long010907
ngohoanglong01090
7@gmail.com

0973774149 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 297 F CHÂU THỊ DIỄM MY 9 1 2007 09-Jan-07 079307000982 079307000982
yoshinon912k7@gm
ail.com

0339309690 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 298 F
LÊ TRẦN THANH 
NGÂN

12 5 2007 12-May-07 079307026162 079307026162
nl9168051@gmail.c
om

0931949727 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 299 M TRẦN TRỌNG NGÂN 9 11 2007 09-Nov-07 079207010739 079207010739
trongngantran602@
gmail.com

0908071733 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2
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10A4 300 F LƯƠNG MỸ NGỌC 23 11 2007 23-Nov-07 079307014371 079307014371
luongquanhung2810
66@gmail.com

0788787911 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 301 M
MAI NGUYỄN QUANG 
NHẬT

23 7 2007 23-Jul-07 079207031504 079207031504
nhatmai410@gmail.
com

0703954082 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 302 F TRẦN THỊ KIỀU NHI 30 5 2007 30-May-07 094307000829 094307000829
tranthikieunhilop52
@gmail.com

0778072097 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 303 F QUÁCH BẢO NHI 25 2 2007 25-Feb-07 079307001743 079307001743
nhiquach355@gmail
.com

0934830612 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 304 F NUR HAZATI 11 11 2007 11-Nov-07 079307043992 079307043992
nurhazati27@gmail.
com

0903873207 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 305 M NGUYỄN THIỆN PHÁT 14 5 2007 14-May-07 079207011976 079207011976
phattnguyenthien@g
mail.com

0332375389 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 306 M LÂM NGỌC PHÚ 27 1 2007 27-Jan-07 079207002444 079207002444
lamngocphu2701@g
mail.com

0909519931 W 2016 TA 02-Jun 13:00 PM2

10A4 307 F
LƯƠNG HỒ NHƯ 
QUỲNH 

8 8 2007 08-Aug-07 079307041821 079307041821
suuun78949@gmail.
com

0931135925 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 308 M PHAN THÀNH TÂN 5 4 2007 05-Apr-07 079207001727 079207001727
tanphan050407@gm
ail.com

0903905535 W 2016 TV 02-Jun 13:00 PM2

10A4 309 F TRẦN HIỂU THANH 29 6 2007 29-Jun-07 079307040540 079307040540
thanhthanh2906@g
mail.com

0943222793 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A4 310 F
LÊ NGUYỄN XUÂN 
THÙY

30 10 2007 30-Oct-07 Thẻ HS + GKS thuy301007
xuanthuyluntit@gma
il.com

0777535809 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A4 311 F
NGUYỄN THỊ ANH 
THƯ

30 7 2007 30-Jul-07 079307038293 079307038293
thuanh30072007@g
mail.com

0356201017 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A4 312 F
TRẦN NGUYỄN BẢO 
TIÊN

27 11 2007 27-Nov-07 079307016236 079307016236
trantien271107@gm
ail.com

0707836613 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A4 313 F
NGUYỄN LÊ NGỌC 
TRÂN

24 2 2007 24-Feb-07 Thẻ HS + GKS tran240207
nguyenlengoctran24
02@gmail.com

0909840694 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 314 F LÊ CAO THUÝ AN 18 12 2007 18-Dec-07 079307028103 079307028103
lecaothuyan1812200
77@gmail.com

0768776826 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1
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10A5 315 F BÙI THỊ VÀNG ANH 15 5 2007 15-May-07 046307012032 046307012032
hatam5907@gmail.c
om

0388369246 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 316 M ĐỖ KIM GIA BẢO 30 8 2007 30-Aug-07 026207004665 026207004665
dokimgiabao@gmail
.com

0977991882 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 317 M NGUYỄN THÁI BẢO 5 9 2007 05-Sep-07 079207008576 079207008576
baotai2007@gmail.c
om

0867706207 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 318 M NGUYỄN TẤN ĐẠT 12 4 2007 12-Apr-07 082207015039 082207015039
tdat2356@gmail.co
m

0869881405 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 319 M HUỲNH MINH ĐỨC 19 3 2007 19-Mar-07 079207024049 079207024049
huynhminhduc1903
07@gmail.com

0349635330 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 320 M PHẠM KIM HOÀNG 8 10 2007 08-Oct-07 079207003413 079207003413
phamhoang081007
@gmail.com

0764198507 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 321 M NGUYỄN HƯNG 10 5 2007 10-May-07 Thẻ HS + GKS hung100507
nghungzeros1005@
gmail.com

0855874613 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 322 M HÀ DUYÊN MẠNH 4 1 2007 04-Jan-07 038207000078 038207000078
haduyenam234@gm
ail.com

0764742089 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM1

10A5 323 M NGUYỄN NHẬT MINH 23 12 2006 23-Dec-06 048206002150 048206002150
truong.thaoly1988@
gmail.com

0938003554 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 324 F PHẠM HIẾU NGỌC 15 9 2007 15-Sep-07 079307006922 079307006922
phngoc78800709@g
mail.com

0828204178 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 325 F NGUYỄN THỊ YẾN NHI 12 8 2007 12-Aug-07 079307014333 079307014333
nnhi16018@gmail.c
om

0899339842 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM1

10A5 326 M TRẦN CÔNG PHÚ 11 6 2007 11-Jun-07 079207037207 079207037207
trancongphu2007@g
mail.com

0988922520 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 327 M
NGUYỄN TẤN 
TRƯỜNG PHÚC 

20 6 2007 20-Jun-07 080207001504 080207001504
truongphuclaai@gm
ail.com

0398654305 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 328 M LÂM QUỐC THÁI 11 4 2007 11-Apr-07 080207000318 080207000318
ariesoscar114200@g
mail.com

0764113778 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 329 M BÙI VĂN THẮNG 30 4 2006 30-Apr-06 049206001014 049206001014a
buithang1569@gmai
l.com

0359879709 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1
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10A5 330 M NGUYỄN HỮU THUẬN 18 12 2007 18-Dec-07 Thẻ HS + GKS thuan181207
nguyenthuanb6@gm
ail.com

0798645220 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 331 M DANH THANH THUẬN 15 4 2007 15-Apr-07 079207022581 079207022581
danhthuan1504@gm
ail.com

0902435482 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 332 F
NGUYỄN HOÀNG ANH 
THƯ

28 7 2007 28-Jul-07 Thẻ HS + GKS thu280707a
anhthune2807@gma
il.com

0917830747 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 333 M NGUYỄN THẾ TIẾN 24 2 2007 24-Feb-07 034207002053 034207002053
nguyenthetien24072
007@gmail.com

0377800965 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 334 M TRẦN MINH TIẾN 3 10 2007 03-Oct-07 079207041520 079207041520
tranminhtien031007
@gmail.com

0824400375 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 335 F
NGUYỄN NGỌC ĐOAN 
TRANG 

20 4 2007 20-Apr-07 079307043136 079307043136
doantrang20042007
@gmail.com

0941788309 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 336 F LÊ ANH TÚ 2 9 2007 02-Sep-07 042307000895 042307000895
leetus0209@gmail.c
om

0352262907 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 337 M ĐẶNG KHÔI VĨ 12 8 2007 12-Aug-07 084207001007 084207001007
vdang5151@gmail.c
om

0919021515 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A5 338 F TRẦN VŨ KIM XUYẾN 20 6 2007 20-Jun-07 Thẻ HS + GKS xuyen200607
minatv2064@gmail.
com

0902461013 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A6 339 F
ĐOÀN THỊ HUỲNH 
ANH

11 11 2007 11-Nov-07 075307009956 075307009956
anh429723@gmail.c
om

0869637800 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM1

10A6 340 F NGUYỄN NGỌC ANH 27 6 2007 27-Jun-07 079307033609 079307033609
ngngocanh267@gm
ail.com

0703117636 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM1

10A6 341 M NGUYỄN TUẤN ANH 17 10 2007 17-Oct-07 042207008610 042207008610
nguyentuananh.itzz
@gmail.vom

0339803359 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM1

10A6 342 F NGUYỄN KIM ÁNH 12 7 2007 12-Jul-07 079307038219 079307038219
misaanneyoru@gmai
l.com

0901822704 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM1

10A6 343 M NGUYỄN THANH BÌNH 18 3 2007 18-Mar-07 Thẻ HS + GKS binh180307
nguyenbinh1803200
7@gmail.com

0933124804 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM1

10A6 344 M
NGUYỄN QUỐC 
CƯỜNG 

1 6 2007 01-Jun-07 079207040637 079207040637
cuong0106c@gmail.
com

0782970657 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM1
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10A6 345 M
TRẦN NGỌC QUỐC 
DŨNG

13 12 2007 13-Dec-07 079207006122 079207006122
dungnguok1312200
7@gmail.com

0931347713 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM1

10A6 346 F ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN 4 11 2007 04-Nov-07 080307000635 080307000635
ddo841958@gmail.c
om

0345279779 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 347 M HOÀNG KIM ĐẠI 31 7 2007 31-Jul-07 079207046260 079207046260
hoangkimd956@gm
ail.com

0906941327 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A6 348 M PHAN TRƯỜNG HẢI 17 12 2007 17-Dec-07 079207045299 079207045299
phantruonghaikh@g
mail.com

0901397326 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 349 F
LÊ NGUYỄN NGỌC 
HÂN 

26 11 2007 26-Nov-07 079307007683 079307007683
leehan2611@gmail.c
om

0707600051 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 350 M HUỲNH QUỐC HUY 26 11 2007 26-Nov-07 079207045421 079207045421
huy261107@gmail.c
om

0902372611 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 351 F LÊ KHANH 2 1 2007 02-Jan-07 079307000984 079307000984
lekhank2107@gmail
.com

0813351891 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A6 352 F PHẠM NGỌC LINH 16 10 2007 16-Oct-07 079307022308 079307022308
concabikhung@gmai
.com

0934888815 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 353 F NGUYỄN UYÊN NHI 7 10 2007 07-Oct-07 079307021086 079307021086
uyennhinguyen345
@gmail.com

0962367839 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 354 F
HUỲNH THỊ NGỌC 
NHUNG 

4 5 2007 04-May-07 083307004604 083307004604
nhunghuynh4507@g
mail.com

0909183405 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 355 M NGUYỄN LÊ PHÁT 29 4 2007 29-Apr-07 079207010731 079207010731
nguyenlephat2904@
gmail.com

0901185862 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 356 M TRỊNH THANH PHÚ 4 12 2007 04-Dec-07 079207030040 079207030040
bestmurad0000@gm
ail.com

0962563844 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A6 357 M
NGUYỄN TRỌNG 
PHÚC

2 5 2007 02-May-07 079207043985 079207043985
nguyentrongphuc02
05@gmail.com

0783583372 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A6 358 M TRƯƠNG LÊ QUAN 3 4 2007 03-Apr-07 079207010836 079207010836
lequan030420007@
gmail.com

0905216135 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 359 M PHẠM HỒNG QUÂN 1 3 2007 01-Mar-07 040207016194 040207016194
quanp8463@gmail.c
om

0932176830 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2
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10A6 360 M
NGUYỄN THỌ MINH 
TÀI

3 7 2007 03-Jul-07 079207030265 079207030265
nguyenthominhtai@
gmail.com

0777503998 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 361 M NGUYỄN HƯƠNG TÂM 19 10 2007 19-Oct-07 079207006940 079207006940
apindz1910@gmail.
com

0765972997 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 362 M NGÔ MINH TÂN 28 7 2007 28-Jul-07 079207011440 079207011440
1cophatcokill@gmai
l.com

0343488704 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 363 M
NGUYÊNX QUỐC 
THIÊN TÂM

28 5 2007 28-May-07 079207044151 079207044151
tamprolam54@gmail
.com

0783876812 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 364 M A HƯNG THOẠI 3 8 2007 03-Aug-07 079207015537 079207015537
AHungThoai9a6@g
mail.com

0795807377 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 365 M
NGUYỄN TRẦN MINH 
THUẬN

22 1 2007 22-Jan-07 079207018103 079207018103
ngoclieu3974@gmai
l.com

0896997830 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 366 F TRẦN THỦY TIÊN 27 1 2007 27-Jan-07 079307001071 079307001071
tien07006@gmail.co
m

0366815197 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 367 F
TRẦN NGỌC PHƯƠNG 
TRÂM

17 5 2006 17-May-06 079306024857 079306024857
ankhuongtran0410@
gmail.com

0789417659 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 368 M NGÔ VĂN THANH TÚ 22 7 2007 22-Jul-07 07927046795 07927046795
ngotu22072007@g
mail.com

0913616096 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 369 F
NGUYỄN LÊ PHƯƠNG 
UYÊN

2 12 2007 02-Dec-07 079307003112 079307003112
nguyenlephuonguye
n2122007@gmail.co
m

0767761779 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 370 F
NGUYỄN NGỌC 
KHÁNH VY

11 8 2007 11-Aug-07 079307033061 079307033061
munmonji@gmail.co
m

0912747454 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 371 F
NGUYỄN NGỌC MINH 
VY

4 6 2007 04-Jun-07 079307024448 079307024448
ngyenngocminhvy@
gmail.com

0706376757 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 372 F
NGUYỄN THANH MỸ 
VY

12 10 2007 12-Oct-07 079307017087 079307017087
ngthmvy27@gmail.c
om

0783793217 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A6 373 M HOÀNG KIM VỸ 31 7 2007 31-Jul-07 079207017461 079207017461
kimvyhoang281@g
mail.com

0765266188 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A6 374 F LƯƠNG THÁI NHƯ Ý 19 1 2007 19-Jan-07 079307000329 079307000329
luongthainhuy807@
gmail.com

0933247845 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2
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10A7 375 F
TRƯƠNG NGỌC BẢO 
ANH

15 11 2007 15-Nov-07 Thẻ HS + GKS anh151107d
baoanhtruong@gmai
l.co

0922357729 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A7 376 F NGUYỄN ĐỖ KIM ANH 30 12 2007 30-Dec-07 079307029978 079307029978
kima301207@gmail.
com

0899903012 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A7 377 M
HUỲNH CAO MINH 
ĐẠT

2 8 2007 02-Aug-07 079207029706 079207029706
azakascsgo123@gm
ail.com

0886959175 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A7 378 M NGUYỄN MINH HUY 25 3 2007 25-Mar-07 Thẻ HS + GKS huy250307a
nguyenhuy250307@
gmail.com

0867487989 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A7 379 F HỒ LÂM GIA HÂN 25 10 2007 25-Oct-07 079307031590 079307031590
hanhlg2007@gmail.
com

0766530822 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A7 380 M TRƯƠNG KIM HUY 6 10 2007 06-Oct-07 Thẻ HS + GKS huy061007
truongkimhuy2510
@gmail.com

0794051752 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A7 381 M VÕ TUẤN KIỆT 28 9 2006 28-Sep-06 079206042346 079206042346
kaitoakairyo12345@
gmail.com

0782932881 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A7 382 M
TRẦN ĐẮC MINH 
HƯNG

27 1 2007 27-Jan-07 Thẻ HS + GKS hung270107
trandacminhhung@g
mail.com

0982147675 W 2016 TA 02-Jun 14:30 PM2

10A7 383 M DƯƠNG LÊ QUỐC HUY 8 1 2007 08-Jan-07 Thẻ HS + GKS huy080107
quochuyduongle@g
mail.com

0777248177 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A7 384 M
BÙI NAM HOÀNG 
LONG

14 11 2007 14-Nov-07 001207021130 001207021130
buinamhoanglong@
gmail.com

0389476638 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A7 385 M NGUYỄN ĐĂNG KHOA 6 5 2007 06-May-07 079207022209 079207022209
boykhoa65@gmail.c
om

0764330832 W 2016 TV 02-Jun 14:30 PM2

10A7 386 M
NGUYỄN TRỌNG 
NGHĨA

21 9 2007 21-Sep-07 079207023697 079207023697
ntrongnghia752@g
mail.com

0902490461 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A7 387 F
ĐINH NGUYỄN TUYẾT 
NGỌC

11 1 2007 11-Jan-07 079307003870 079307003870
Tuyetngoc1101@gm
ail.com

0866100425 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A7 388 F
HÙYNH MINH NHƯ 
NHÃ

26 7 2007 26-Jul-07 006307007668 006307007668
nhane1235@gmail.c
om

0904522724 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A7 389 F
NGUYỄN PHƯƠNG 
NHUNG

17 6 2006 17-Jun-06 079306013654 079306013654
nguyenphuongnhung
2302@gmail.com

0773032302 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1
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10A7 390 M
LÊ PHAN THÀNH 
NHÂN

10 4 2007 10-Apr-07 079207016388 079207016388
yenk4502@gmail.co
m

0902354129 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A7 391 M
NGUYỄN MINH 
PHƯƠNG

7 12 2007 07-Dec-07 079207037276 079207037276
vandunghv70@gmai
l.com

0906331617 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A7 392 F
NGUYỄN HOÀNG YẾN 
PHƯƠNG 

27 8 2007 27-Aug-07 079307010321 079307010321
yenphuong6974@g
mail.com

0332234458 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM1

10A7 393 F
TRẦN NGỌC THANH 
PHƯƠNG 

13 11 2007 13-Nov-07 079307022458 079307022458
phuongthanhh1311
@gmail.com

0397461311 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM1

10A7 394 M ĐẶNG ANH TÀI 21 6 2007 21-Jun-07 079207013554 079207013554
minecraft.minefc@g
mail.com

0767447779 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A7 395 M NGUYỄN VĂN TÂN 26 8 2007 26-Aug-07 Thẻ HS + GKS tan260807
nvtan83tbh@gmail.c
om

0909757888 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A7 396 M
NGUYỄN PHÚC 
THÀNH

19 5 2007 19-May-07 079207026429 079207026429
ngpthanh1905@gma
il.com

0703465008 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM1

10A7 397 F LÊ NGỌC BẢO TRÂN 19 1 2007 19-Jan-07 079307043030 079307043030
lengocbaotran19012
000@gmail.com

0906691708 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM1

10A7 398 F
NGUYỄN LÊ NGỌC 
THƯ 

27 1 2007 27-Jan-07 079307000555 079307000555
nguyenlengocthu27
@gmail.com

0835683004 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM1

10A7 399 F NGÔ THANH VÂN 25 2 2007 25-Feb-07 094307000283 094307000283
vngo6537@gmail.co
m

0332423627 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A7 400 M NGUYỄN QUỐC VINH 13 12 2007 13-Dec-07 083207000706 083207000706
nguyenquocvinh207
@gmail.com

0796775352 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A7 401 F LÊ THỤY TƯỜNG VÂN 6 12 2007 06-Dec-07 079307003818 079307003818
lethuytuongvan0612
2007@gmail.com

0764445957 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM1

10A7 402 M TRẦN CHÍ VINH 15 11 2007 15-Nov-07 Thẻ HS + GKS vinh151107
tranvinh151107@g
mail.com

0924334652 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 403 M PHAN NHẬT ANH 3 10 2007 03-Oct-07 079207031359 079207031359
bebin0098@gmail.c
om

0763930116 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 404 F HỒ QUỲNH ANH 11 3 2007 11-Mar-07 079307000828 079307000828
nequanhh@gmail.co
m

0973188381 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1
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10A8 405 F
TRƯƠNG MỸ TRÂM 
ANH 

26 9 2007 26-Sep-07 079307031802 079307031802
truongmytramanh@
gmail.com

0784808231 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 406 F PHU THỊ TUYẾT ANH 18 9 2007 18-Sep-07 089307016031 089307016031
phuthituyetanh2007
@gmail.com

0767240774 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 407 M
NGUYỄN HUỲNH 
KHÁNH ĐĂNG

30 7 2007 30-Jul-07 079207043708 079207043708
max.rus3007@gmail
.com

0707220751 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 408 M
LÊ NGUYỄN XUÂN 
ĐÔNG

26 12 2007 26-Dec-07 079207006722 079207006722
xuandonglenguyen5
26@gmail.com

0909514431 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 409 M NGUYỄN THẾ HẬU 20 6 2007 20-Jun-07 079207042445 079207042445
haunguyen.y9@gma
il.com

0963637868 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 410 M
ĐẶNG TRẦN THÁI 
HOÀ

4 4 2007 04-Apr-07 Thẻ HS + GKS hoa040407
dhoa94900@gmail.c
om

0985310570 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 411 F DƯƠNG THỊ MỸ HỒNG 30 8 2007 30-Aug-07 079307004465 079307004465
dhong6768@gmail.c
om

0764942773 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM1

10A8 412 F
TRẦN NGỌC THANH 
HUYỀN

31 8 2007 31-Aug-07 Thẻ HS + GKS huyen310807
tranngocthanhhuyen
81@gmail.com

0707283946 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM1

10A8 413 M BÙI HUY KHIÊM 14 11 2007 14-Nov-07 Thẻ HS + GKS khiem141107
khiemb79@gmail.co
m

0763722638 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 414 M LÊ TUẤN KIỆT 12 1 2007 12-Jan-07 079207000974 079207000974
kiettuan1212007@g
mail.com

0376548121 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 415 M TÔN THẤT GIA LẠC 24 12 2007 24-Dec-07 079207007362 079207007362
skylergialac07@gma
il.com

0902862869 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 416 F DƯƠNG UYÊN MY 26 9 2007 26-Sep-07 079307024343 079307024343
duonguyenmy2609
@gmail.com

0795901722 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 417 F
NGUYỄN THỊ NGỌC 
NGÂN

5 8 2007 05-Aug-07 079307003388 079307003388
ngocnganne83@gma
il.com

0362609026 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 418 F NGÔ BẢO NGỌC 9 6 2007 09-Jun-07 079307040398 079307040398
nbngoc090607@gm
ail.com

0767979829 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 419 M
ĐẶNG LÊ HỮU 
NGUYÊN

8 6 2007 08-Jun-07 052207004355 052207004355
dangn2495@gmail.c
om

0943617623 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM1
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10A8 420 M
NGUYỄN HOÀNG 
THANH NHẬT

13 10 2007 13-Oct-07 079207014998 079207014998
thanhnhat0153@gm
ail.com

0931500153 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM1

10A8 421 F ĐINH TUỆ NHI 18 8 2007 18-Aug-07 079307016438 079307016438
dinhtuenhi0807@g
mail.com

0857575700 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 422 F
LÊ TRẦN PHƯƠNG 
NHƯ

13 7 2007 13-Jul-07 079307041741 079307041741
Phuongnhu130707
@gmail.com

0909174022 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 423 M TRẦN TIẾN PHÁT 13 3 2007 13-Mar-07 079207003070 079207003070
trantienphat54@gma
il.com

0866695124 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A8 424 M TRẦN ANH PHI 22 1 2007 22-Jan-07 Thẻ HS + GKS phi220107
Tranthuyhang09041
7@gmail.com

099534473 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 425 M HUỲNH TƯỜNG QUÂN 23 11 2007 23-Nov-07 079207042663 079207042663
htquan23112007@g
mail.com

0906808980 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A8 426 M NGUYỄN VĂN PHÚC 15 8 2007 15-Aug-07 079207033518 079207033518
nguyenphuc150827
@gmail.com

0906917347 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 427 F HỒNG LÊ MINH TÂM 18 1 2007 18-Jan-07 079307006251 079307006251
hongtamtamhong180
1@gmail.com

0708279984 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 428 F
LIÊU THANH NGỌC 
THANH

4 10 2007 04-Oct-07 079307007756 079307007756
lieuthanh670@gmail
.com

0363104473 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 429 M LÊ VĂN THÀNH 26 1 2007 26-Jan-07 079207032493 079207032493
guythanhle@gmail.c
om

0909918237 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 430 F
NGUYỄN HOÀNG ANH 
THƠ

31 5 2007 31-May-07 079307023355 079307023355
guythanhle@gmail.c
om

0778881377 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 431 F
BÙI PHẠM PHƯƠNG 
THẢO

8 11 2007 08-Nov-07 Thẻ HS + GKS thao081107
buiphamphuongthao
0811@gmail.com

0382090162 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 432 F LƯƠNG Ý THƠ 28 8 2007 28-Aug-07 079307041576 079307041576
luongytho123@gmai
l.com

0797071824 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 433 F
DƯƠNG LÊ HỒNG 
THUỶ

19 4 2007 19-Apr-07 079307037747 079307037747
duonglehongthuy@g
nail.com

0939532723 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 434 F
NGUYỄN HOÀNG 
MINH THƯ

3 11 2007 03-Nov-07 079307034603 079307034603
thuminhlg311@gma
il.com

0765204322 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2
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10A8 435 F TRẦN CẨM TIÊN 22 6 2007 22-Jun-07 Thẻ HS + GKS tien220607
Neyurika2226@gma
il.com

0782457538 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 436 F
LƯU NGUYỄN BẢO 
TRÂN

17 8 2007 17-Aug-07 079307003023 079307003023
Baotran17082001bd
@gmail.com

0792543739 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 437 M VŨ NGUYỄN MINH TRÍ 19 4 2007 19-Apr-07 079207019935 079207019935
minhhtrii1943@gma
il.com

0914213971 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A8 438 M PHẠM VIẾT TRỌNG 16 10 2007 16-Oct-07 070207003240 070207003240
viettrong0716@gmai
l.com

0903026915 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 439 M DIỆP TUẤN TÚ 1 11 2007 01-Nov-07  079207003027.  079207003027.
dieptuantu207@gma
il.com

0909546697 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 440 F MAI HOÀNG UYÊN 18 7 2007 18-Jul-07 079307002644 079307002644
hoanguyen18072007
@gmail.com

0981091919 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 441 M
NGUYỄN QUANG 
VINH

11 10 2007 11-Oct-07 079207011999 079207011999
Quangvinh2007phui
fc@gmail.com

0909163350 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A8 442 F PHẠM KHÁNH VY 6 4 2007 06-Apr-07 079307038194 079307038194
khanhvy02007@gm
ail.com

0896429561 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 443 F PHẠM THUÝ VY 4 11 2007 04-Nov-07 079307010661 079307010661
phamthuyvy044@g
mail.com

0901699404 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A8 444 F LÊ TRANG VY 15 11 2007 15-Nov-07 079307028751 079307028751
letrangvy15112007
@gmail.com

0349651137 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A8 445 F TRƯƠNG NGỌC YẾN 30 10 2007 30-Oct-07 079307010579 079307010579
yent4561@gmail.co
m

0934648741 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A9 446 F
NGUYỄN NGỌC 
PHƯƠNG ANH 

31 12 2007 31-Dec-07 079307025729 079307025729
phuonganhnguyen31
122007@gmail.com

0909624284 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A9 447 F
TRƯƠNG NGỌC BĂNG 
CHÂU

31 5 2007 31-May-07 079307018178 079307018178
tnbc31052007@gma
il.com

0967902155 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A9 448 M NGÔ QUỐC HƯNG 16 12 2007 16-Dec-07 079207017940 079207017940
ngoquochung4789@
gmail.com

0938949008 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A9 449 M
TRẦN NGUYỄN TIẾN 
HƯNG

27 11 2007 27-Nov-07 079207044490 079207044490
trannguyentienhung7
@gmail.com

0815986466 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2
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10A9 450 M LÂM BẢO KHANG 9 8 2007 09-Aug-07 079207008786 079207008786
lamkhangbao122@g
mail.com

0375757400 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A9 451 F TÔ BỘI MẪN 30 6 2007 30-Jun-07 079307011998 079307011998
Boiimann30607@g
mail.com

0886322505 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A9 452 F
NGUYỄN NGỌC ANH 
THƯ 

11 5 2007 11-May-07 079307032992 079307032992
at.hnanguyen@gmai
l.com

0865934316 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A9 453 F
NGUYỄN TRẦN MINH 
THƯ

14 12 2007 14-Dec-07 079307039278 079307039278
tnmthw3902@gmail.
com

0909730924 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2

10A9 454 F
PHẠM THỊ UYÊN 
TRANG

3 2 2007 03-Feb-07 079307000557 079307000557
thiuyentrangpham@
gmail.com

0938258473 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A9 455 F LÝ PHỐI TRÂN 21 12 2007 21-Dec-07 079307004893 079307004893
tranpl.4720@gmail.c
om

0902859143 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A9 456 M TRẦN HÀ QUANG TRÍ 19 8 2007 19-Aug-07 079207016855 079207016855
haquangtrit@gmail.c
om

0935559723 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A9 457 M TRIỆU ĐÌNH UY 15 8 2007 15-Aug-07 036207000820 036207000820
uytrieu0792@gmail.
com

0903170792 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A9 458 M TRẦN CÔNG VINH 6 4 2007 06-Apr-07 079207020877 079207020877
Trancongvinh0604
@gmail.com

0789437363 W 2016 TA 02-Jun 16:00 PM2

10A7 459 M NGUYỄN MINH TRIẾT 14 8 2007 14-Aug-07 079207024252 079207024252 0775971182 W 2016 TV 02-Jun 16:00 PM2
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